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	CHÍNH PHỦ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:        /2016/NĐ-CP
	Hà Nội, ngày    tháng   năm 2016


	Dự thảo ngày 19.5.16


NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CỬA HÀNG MIỄN THUẾ, KHO BÃI, ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN, TẬP KẾT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 06 năm 2013;

Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về điều kiện thành lập và hoạt động đối với đại lý làm thủ tục hải quan, kho bãi, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hải quan về điều kiện thành lập đối với cửa hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan; thông tin có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về hải quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thành lập, mở rộng, thu hẹp, tạm dừng, chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.
2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.
3. Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cửa hàng miễn thuế là địa điểm bán hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu, sản xuất trong nước cho các đối tượng được hưởng ưu đãi về chính sách thuế và được xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát đối với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế theo quy định tại Nghị định này.

2. Kho hàng miễn thuế là nơi lưu giữ hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu, sản xuất trong nước để bán cho các đối tượng được hưởng ưu đãi về chính sách  thuế và được xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát đối với địa điểm đặt kho miễn thuế theo quy định tại Nghị định này.

3. Khu cách ly của các cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế và các cửa khẩu đường bộ quốc tế (sau đây gọi tắt là khu cách ly) là khu vực đã được ngăn cách, bảo vệ cách biệt tại khu vực cửa khẩu, biên giới sau khu vực làm thủ tục xuất cảnh. Hành khách vào khu cách ly là những người đã hoàn thành thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

4. Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan, có chức năng lưu giữ, bảo quản, chia tách, đóng gói, đóng ghép, lấy mẫu, phân loại, bảo dưỡng và thực hiện dịch vụ chuyển quyền sở hữu đối với hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu, hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.


5. Kho bảo thuế là kho dùng để chứa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được thông quan nhưng chưa nộp thuế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu của chủ kho bảo thuế.

6. Kho xăng dầu là khu vực kho đang chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan, có chức năng lưu giữ xăng, dầu chờ làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa, tạm nhập khẩu chờ tái xuất khẩu ra nước ngoài.

7. Kho hàng không kéo dài là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được vận chuyển bằng đường hàng không chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

8. Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa (gọi tắt là cảng cạn theo Quyết định 47/2014/QĐ-TTg ngày 27/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ) là địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm cả hàng hóa xuất khẩu ký phát vận tải đơn tại cảng cạn và hàng hóa nhập khẩu có cảng đích là cảng cạn ghi trên vận tải đơn.


9. Địa điểm thu gom hàng lẻ gọi tắt là kho CFS (Container Freight Station), là khu vực kho, bãi dùng để thực hiện các hoạt động thu gom, chia tách, đóng gói, sắp xếp và dịch vụ chuyển quyền sở hữu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của nhiều chủ hàng vận chuyển chung công-te-nơ.


10. Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung là khu vực tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; có chức năng lưu giữ, bảo quản hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để chờ làm thủ tục hải quan.

11. Địa điểm kiểm tra tại nhà máy, chân công trình là nơi tập kết máy móc, thiết bị, nguyên liệu, linh kiện, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình, thực hiện dự án đầu tư, phục vụ sản xuất hàng hóa hoặc hàng hóa xuất khẩu.
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1

ĐIỀU KIỆN VỀ KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ, ĐIỀU KIỆN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG HÓA BÁN TẠI KHU CÁCH LY

Điều 4. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế
Doanh nghiệp có đủ các điều kiện dưới đây được Tổng cục Hải quan xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư phải có ngành nghề kinh doanh hàng miễn thuế.

2. Vị trí đặt cửa hàng miễn thuế

a)  Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cửa khẩu cảng biển loại 1, cửa khẩu cảng hàng không dân dụng quốc tế nằm trong khu vực cách ly và trong khu vực quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

b) Trong nội thành (Downtown Duty Free Shop).

c) Trên tàu bay thực hiện các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

3. Vị trí đặt kho chứa hàng miễn thuế

a) Kho chứa hàng miễn thuế đặt trong khu vực cách ly, khu vực hạn chế và trong khu vực quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan;

b) Kho chứa hàng miễn thuế đặt tại vị trí cùng với cửa hàng miễn thuế;

c) Kho chứa hàng miễn thuế đặt tại vị trí không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản này nhưng trong khu vực đảm bảo quản lý, kiểm tra, giám sát, của cơ quan hải quan, giao Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định về vị trí này.

4. Phần mềm quản lý kinh doanh hàng miễn thuế đảm bảo được việc quản lý theo dõi hàng hóa và kết nối với cơ quan hải quan. Phần mềm quản lý kinh doanh hàng miễn thuế phải lưu giữ được lưu giữ thông tin tối thiểu trong thời gian 05 (năm) năm và có các chức năng chính:

a) Nạp thông tin, tra cứu, thống kê được số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng tồn tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế theo từng mặt hàng, đối tượng mua hàng, tờ khai hải quan theo thời gian. 

b) Sao lưu, kết xuất dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo, thống kê, lưu trữ.

5. Hệ thống camera giám sát đảm bảo quan sát được các vị trí của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế và được kết nối cơ quan hải quan. Thời gian lưu giữ hình ảnh của camera tối thiểu là 01 (một) năm.

6. Hệ thống phòng cháy chữa cháy, phương án chữa cháy đảm bảo được công tác phòng cháy chữa cháy của kho chứa hàng miễn thuế, cửa hàng miễn thuế.

7. Quy trình quản lý nội bộ của thương nhân đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định, phù hợp với công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan quản lý kinh doanh hàng miễn thuế.
Điều 5. Hồ sơ xác nhận điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

Doanh nghiệp chuẩn bị 01 hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát đối với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế. Mỗi bộ hồ sơ đề nghị gồm:

1. Văn bản đề nghị xác nhận: 01 bản chính;

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề kinh doanh hàng miễn thuế trong giấy chứng nhận: 01 bản chụp;

3. Sơ đồ thiết kế khu vực cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế và các địa điểm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của hải quan, hồ sơ các trang thiết bị lắp đặt tại cửa hàng miễn thuế như hệ thống camera, hệ thống phòng cháy, chữa cháy: 01 bản chụp;

4. Tài liệu mô tả chương trình phần mềm quản lý kinh doanh hàng miễn thuế; Hệ thống máy tính phục vụ công tác theo dõi quản lý của cửa hàng miễn thuế, hệ thống mạng kết nối với cơ quan hải quan: 01 bản chính;

5. Quy trình quản lý nội bộ của doanh nghiệp đối với nhập, xuất hàng hóa tại kho chứa hàng miễn thuế, giao nhận hàng hóa từ kho chứa hàng miễn thuế lên cửa hàng miễn thuế hoặc tàu bay, quản lý bán hàng của cửa hàng miễn thuế hoặc tàu bay việc giao nhận tiền bán hàng miễn thuế, giao nhận hàng miễn thuế: 01 bản chính;

6. Các giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế: 01 bản chụp.

Điều 6.  Trình tự xác nhận điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

1. Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị xác nhận qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế.

2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc (tính theo dấu đến của bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc từ ngày cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhận hồ sơ của doanh nghiệp) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện:

a) Kiểm tra hồ sơ. 

a.1) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, nội dung hồ sơ đảm bảo các yêu cầu về kiểm tra, giám sát hải quan Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, khảo sát thực tế. 

a.2) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chưa đầy đủ, nội dung hồ sơ chưa đảm bảo các yêu cầu về kiểm tra, giám sát hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo đúng yêu cầu.

b) Khảo sát thực tế địa điểm cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế. Cơ quan hải quan và doanh nghiệp lập biên bản về việc kiểm tra thực tế địa điểm cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế.

c) Đánh giá việc đáp ứng các điều kiện hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế. 

c.1) Trường hợp đủ điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo rõ về kế hoạch tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế gửi Tổng cục Hải quan kèm 01 bản chụp bộ hồ sơ xin xác nhận của doanh nghiệp, 01 bản chụp biên bản kiểm tra thực tế cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế để Tổng cục Hải quan xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan. 

c.2) Trường hợp không đủ điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố có văn bản thông báo cho doanh nghiệp về các nội dung không đảm bảm yêu cầu.

3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kèm hồ sơ, Tổng cục Hải quan có văn bản xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế của doanh nghiệp, đủ điều kiện bán hàng miễn thuế trên tàu bay hoặc có văn bản trả lời nếu chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Điều 7.  Chấm dứt, tạm dừng hoạt động của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế

1. Chấm dứt hoạt động của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế

a) Các trường hợp chấm dứt hoạt động

a.1) Doanh nghiệp có văn bản chấm dứt đề nghị chấm dứt hoạt động;

a.2) Quá thời hạn 06 tháng kể từ ngày Tổng cục Hải quan có văn bản xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan doanh nghiệp không đưa vào hoạt động mà không có văn bản giải trình lý do chưa đưa vào hoạt động và thời gian bắt đầu hoạt động;

a.3) Trường hợp cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế không còn đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định này;

a.4) Trong 01 năm doanh nghiệp 03 lần vi phạm hành chính về hải quan, bị xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với mức phạt cho mỗi lần vượt thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng hải quan;

a.5) Trường hợp quá thời hạn tạm dừng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;

b) Thẩm quyền ra quyết định chấm dứt: Tổng cục hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế;

c) Trình tự chấm dứt hoạt động của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế và thời hạn giải quyết: 

c.1) Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, thanh khoản toàn bộ lượng hàng còn tồn tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế; báo cáo, đề xuất Tổng cục Hải quan xem xét chấm dứt hoạt động đối với địa điểm trong thời hạn sau:

c.1.1) Năm (05) ngày làm việc từ khi nhận được văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp; 

c.1.2) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hết thời hạn quy định tại điểm a.2 Khoản này nếu doanh nghiệp không có văn bản giải trình lý do chính đáng và thời hạn địa điểm bắt đầu hoạt động. Trường hợp doanh nghiệp có văn bản gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố trình bày lý do chính đáng đề nghị thời hạn địa điểm bắt đầu hoạt động,  Cục Hải quan tỉnh, thành phố xem xét quyết định gia hạn 01 lần không quá thời hạn mà doanh nghiệp đề nghị và không quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày văn bản xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của Tổng cục hải quan; 

c.1.3) Sau khi phát hiện trường hợp quy định tại Điểm a.3 và Điểm a.4 Khoản này;

c.1.4) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hết thời hạn quy định trong trường hợp doanh nghiệp đã được chấp thuận thời gian gia hạn cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế bắt đầu hoạt động.  

c.2) Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc từ khi nhận được báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục hải quan xem xét ra quyết định chấm dứt hoạt động đối với cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế.

2. Tạm dừng hoạt động của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế:

a) Tạm dừng hoạt động của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế khi doanh nghiệp có văn bản đề nghị tạm dừng hoạt động của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế đồng thời lượng hàng tồn tại cửa hàng miễn thuế còn trong thời hạn lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế tính đến ngày xin tạm dừng; thời gian tạm dừng hoạt động của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế không quá 01 năm;

b) Thẩm quyền ra thông báo tạm dừng hoạt động của địa điểm:

b.1)  Cục Hải quan tỉnh, thành phố ra thông báo tạm dừng hoạt động của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế trong thời hạn 06 tháng; 

b.2) Tổng cục hải quan ra thông báo tạm dừng hoạt động trong trường hợp phải tạm dừng hoạt động của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế quá 06 tháng;

c) Trình tự tạm dừng hoạt động của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế và thời hạn giải quyết: 

c.1) Trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc từ khi nhận được văn bản đề nghị tạm dừng hoạt động của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra lượng hàng tồn tại cửa hàng miễn thuế, rà soát thời hạn thanh khoản các tờ khai tạm nhập. Thực hiện thanh khoản đối với các tờ khai tạm nhập đến thời hạn thanh khoản trong thời gian tạm dừng; Sau khi thanh khoản, Cục Hải quan tỉnh, thành phố ra thông báo tạm dừng hoạt động của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế đối với trường hợp quy định tại Điểm b.1 Khoản này. Đối với trường hợp quy định tại Điểm b.2 Khoản này, sau khi thanh khoản trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan gửi kèm văn bản đề nghị của doanh nghiệp.

c.2) Trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc từ khi nhận được báo cáo, đề xuất của Cục Hải quan tỉnh, thành phố và văn bản đề nghị của doanh nghiệp đối với trường hợp quy định tại Điểm b.2 Khoản này, Tổng cục hải quan xem xét ra thông báo tạm dừng hoạt động của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế;

d) Trong thời gian tạm dừng hoạt động, cơ quan hải quan không thực hiện kiểm tra, giám sát cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế. Lượng hàng tồn tại cửa hàng miễn thuế chịu sự giám sát của cơ quan hải quan.

đ) Trước khi hết thời hạn tạm dừng 05 ngày làm việc doanh nghiệp có văn bản báo cáo về việc tiếp tục hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế.

e) Trong thời hạn tạm dừng nêu trên, nếu doanh nghiệp có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động thì Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra điều kiện thành lập và hoạt động của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế, nếu đáp ứng điều kiện thì có văn bản chấp nhận cho phép hoạt động hoặc báo cáo Tổng cục hải quan cho phép hoạt động đối với trường hợp quy định tại Điểm b.2 Khoản này. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, hoặc doanh nghiệp có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế hoặc trong vòng 30 ngày kể từ khi hết thời hạn tạm dừng trên, doanh nghiệp không có văn bản đề nghị thì Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục hải quan xem xét chấm dứt hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 8.  Mở rộng, thu hẹp hoạt động của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế

Thủ tục và trình tự mở rộng, thu hẹp hoạt động của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế thực hiện như đối với trường hợp xác nhận điều kiện, kiểm tra giám sát của cơ quan hải quan. Về hồ sơ không cần nộp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư. 
Điều 9. Điều kiện về hoạt động kinh doanh hàng hóa bán tại khu cách ly

 Doanh nghiệp bán hàng tại khu cách ly phải đảm bảo điều kiện:

1. Có hệ thống camera quan sát kết nối với cơ quan hải quan, thời gian lưu giữ hình ảnh tối thiểu là một (01) năm.

2. Có hệ thống phần mềm bán hàng nối mạng giữa cửa hàng bán hàng hoá, dịch vụ với cơ quan Hải quan quản lý kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ tại khu cách ly,  phần mềm phải có các chức năng cơ bản sau:

a) Nạp thông tin, tra cứu, thống kê được số lượng theo từng thời điểm: hàng hóa đưa vào khu cách ly; hàng hóa, dịch vụ bán ra theo từng hóa đơn bán hàng trong khu cách ly; hàng hóa đưa ra khỏi khu cách ly; hàng hóa tồn trong khu cách ly.

b) Sao lưu, kết xuất dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo (theo các biểu mẫu của Thông tư này), thống kê, lưu trữ các dữ liệu.

c) Thời gian lưu giữ dữ liệu tối thiểu là năm (05) năm.

Mục 2
KHO NGOẠI QUAN

Điều 10.   Điều kiện thành lập

1. Khu vực đề nghị thành lập kho ngoại quan phải được thành lập trong các khu vực theo quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan; khu vực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển dịch vụ logistics, ưu đãi, khuyến khích đầu tư và phục vụ hoạt động xuất khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản sản xuất tập trung. Kho ngoại quan được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng hệ thống tường rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát thường xuyên của cơ quan hải quan, trừ kho nằm trong khu vực cửa khẩu, cảng đã có tường rào ngăn cách biệt lập với khu vực xung quanh;

2. Chủ kho ngoại quan là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có ngành nghề kinh doanh kho bãi, giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và đã được Tổng cục Hải quan công nhận hoạt động dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan;

3. Kho ngoại quan phải có diện tích tối thiểu 5.000 m2 (bao gồm nhà kho, bãi và các công trình phụ trợ), trong đó khu vực kho chứa hàng phải có diện tích từ 1.000 m2 trở lên. Đối với kho chuyên dùng để lưu giữ một hoặc một số chủng loại hàng hóa có yêu cầu bảo quản đặc biệt thì kho ngoại quan phải có diện tích tối thiểu 1.000 m2 hoặc thể tích chứa hàng tối thiểu 1.000 m3. Riêng đối với kho nằm trong khu vực cảng có diện tích tối thiểu 1.000 m2, bãi ngoại quan chuyên dùng phải đạt diện tích tối thiểu 10.000 m2 thì không yêu cầu diện tích kho;

4. Chủ kho ngoại quan phải có hệ thống sổ sách kế toán được ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước; có phần mềm theo dõi, quản lý hàng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong kho và được nối mạng trực tiếp với hải quan quản lý kho ngoại quan. Kho ngoại quan phải được lắp đặt hệ thống camera giám sát đáp ứng tiêu chuẩn giám sát hàng hóa nhập, xuất, tồn kho của cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan quy định tiêu chuẩn phần mềm quản lý đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra; hệ thống camera giám sát tại kho ngoại quan.

Điều 11.  Hồ sơ thành lập

1. Đơn đề nghị thành lập theo mẫu kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh kho bãi và đại lý làm thủ tục hải quan: 01 bản chụp;

3. Sơ đồ thiết kế khu vực kho, bãi thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài, vị trí các kho hàng, hệ thống đường vận chuyển nội bộ, hệ thống phòng chống cháy, nổ, bảo vệ, văn phòng kho và nơi làm việc của hải quan;

4. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: 01 bản sao;

5. Quy chế hoạt động: 01 bản chính;

6. Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng (kho, bãi): 01 bản sao;

7. Quyết định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan: 01 bản sao.
Điều 12.  Thủ tục thành lập

1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định tại Điều .. Nghị định này gửi Tổng cục Hải quan;

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ, thực tế kho, bãi;

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ, thực tế kho, bãi, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định thành lập kho ngoại quan hoặc có văn bản trả lời doanh nghiệp nếu chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.

Điều 13.   Thu hẹp, mở rộng diện tích, di chuyển, chuyển quyền sở hữu kho ngoại quan

1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thu hẹp, mở rộng diện tích, chuyển quyền sở hữu hoặc di chuyển kho ngoại quan, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều … Nghị định này thì lập hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan, hồ sơ gồm:

a) Công văn đề nghị thu hẹp, mở rộng, di chuyển, chuyển quyền sở hữu: 01 bản chính;

b) Sơ đồ kho, bãi khu vực thu hẹp, mở rộng, di chuyển, chuyển quyền sở hữu: 01 bản chụp;

c) Giấy tờ về quyền sử dụng kho, bãi khi thu hẹp, mở rộng, di chuyển: 01 bản chụp;

d) Hợp đồng liên quan đến chuyển quyền sở hữu: 01 bản chụp.

2. Trình tự, thủ tục thu hẹp, mở rộng, di chuyển, chuyển quyền sở hữu thực hiện như thủ tục thành lập kho ngoại quan theo quy định tại Điều … Nghị định này. 

3. Trường hợp thay đổi tên chủ sở hữu kho ngoại quan đã được Tổng cục Hải quan quyết định thành lập theo văn bản xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp nhận chuyển quyền sở hữu ngoài hồ sơ nêu tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 16 Nghị định này. Tổng cục Hải quan ra quyết định thành lập, chuyển quyền sở hữu đối với chủ kho mới đồng thời chấm dứt hiệu lực của quyết định đối với chủ kho cũ.

Điều 14. Tạm dừng, chấm dứt hoạt động kho ngoại quan

 1. Các trường hợp tạm dừng, chấm dứt hoạt động kho ngoại quan:

a) Doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan và các điều kiện thành lập theo quy định tại Điều … Nghị định này, hoặc chấm dứt hoạt động của chủ kho cũ trong trường hợp chuyển quyền sở hữu kho ngoại quan;

b) Doanh nghiệp có văn bản đề nghị tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

c) Quá thời hạn 06 tháng kể từ khi có quyết định thành lập nhưng doanh nghiệp không đưa vào hoạt động mà không có lý do chính đáng;

d) Trong 01 năm doanh nghiệp 03 lần vi phạm hành chính về quản lý kho ngoại quan, bị xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với mức phạt cho mỗi lần vượt thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan.

2. Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này có văn bản gửi Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định tạm dừng, chấm dứt hoạt động kho ngoại quan.

Mục  3
KHO BẢO THUẾ

Điều 15.  Điều kiện thành lập

1. Doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên được thành lập kho bảo thuế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có hệ thống sổ kế toán và ứng dụng công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn của cơ quan quản lý nhà nước để theo dõi, quản lý hàng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong kho;

b) Nằm trong khu vực cơ sở sản xuất của doanh nghiệp, được ngăn cách với khu vực chứa nguyên liệu, vật tư không được bảo thuế, được lắp đặt hệ thống camera giám sát đáp ứng tiêu chuẩn của cơ quan hải quan để giám sát hàng hóa ra, vào kho bảo thuế.

2. Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu từ 40 triệu USD trở lên được thành lập kho bảo thuế, ngoài các điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có hoạt động xuất khẩu ít nhất 02 năm liên tục trở lên mà không vi phạm pháp luật về hải quan và pháp luật thuế;

b) Tuân thủ pháp luật kế toán, thống kê;

c) Thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ đề nghị thành lập kho bảo thuế

Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có nhu cầu thành lập kho bảo thuế thì lập hồ sơ gửi Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất. Hồ sơ gồm:

a) Công văn đề nghị thành lập kho bảo thuế;

b) Sơ đồ thiết kế khu vực kho bảo thuế: 01 bản sao.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiến hành:

a) Kiểm tra điều kiện thành lập, hồ sơ đề nghị thành lập kho bảo thuế;

b) Khảo sát thực tế kho, bãi;

c) Báo cáo, đề xuất và gửi toàn bộ hồ sơ về Tổng cục Hải quan.

5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị thành lập kho bảo thuế của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định thành lập kho bảo thuế nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

Mục 4
KHO CFS

Điều 16.  Điều kiện thành lập 

Khu vực đề nghị thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Kho, bãi đề nghị thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ phải nằm trong khu vực quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan;

2. Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề giao nhận, vận tải hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh kho, bãi, đã được Tổng cục Hải quan công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

3. Địa điểm thu gom hàng lẻ có diện tích kho tối thiểu 1.000 m2 không bao gồm bãi và các công trình phụ trợ;

4. Đảm bảo điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan như trụ sở làm việc, nơi kiểm tra hàng hóa, nơi lắp đặt trang thiết bị kiểm tra hải quan, kho chứa tang vật vi phạm;

5. Kho, bãi phải có hàng rào ngăn cách với khu vực xung quanh, được trang bị hệ thống camera giám sát đáp ứng tiêu chuẩn của cơ quan hải quan;

6. Hàng hóa ra vào kho, bãi phải được quản lý bằng hệ thống máy tính và được kết nối với hệ thống giám sát của cơ quan hải quan.

Điều 17.  Hồ sơ thành lập

1. Đơn đề nghị thành lập theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;
2. Sơ đồ thiết kế khu vực kho, bãi thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài, vị trí các kho hàng, hệ thống đường vận chuyển nội bộ, hệ thống phòng chống cháy, nổ, bảo vệ, văn phòng kho và nơi làm việc của hải quan;

3. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: 01 bản sao;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh kho, bãi: 01 bản chụp;

5. Quyết định của Tổng cục Hải quan công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan: 01 bản chụp;
6. Hồ sơ hoàn công (kho, bãi): 01 bản sao;
7. Quy chế hoạt động: 01 bản chính.
Điều 18.  Thủ tục thành lập

1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 30 Nghị định này gửi Tổng cục Hải quan;

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ, thực tế kho, bãi, và đối chiếu các điều kiện thành lập quy định tại Điều ... Nghị định này;
3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ, điều kiện, thực tế kho, bãi, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ hoặc có văn bản trả lời doanh nghiệp nếu chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.

Đối với địa điểm thu gom hàng lẻ nằm trong khu vực cảng biển, cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục thành lập theo quy định tại Nghị định này. Trước khi đưa vào hoạt động, doanh nghiệp phải thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý cảng biển, cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa.

Điều 19.  Mở rộng, thu hẹp diện tích, chuyển quyền sở hữu, di chuyển

1. Mở rộng, thu hẹp diện tích, di chuyển:

 Hồ sơ gồm:

a) Công văn đề nghị mở rộng, thu hẹp, di chuyển: 01 bản chính;

b) Sơ đồ kho, bãi khu vực mở rộng, thu hẹp, di chuyển: 01 bản chụp;

c) Giấy tờ về quyền sử dụng kho, bãi khi mở rộng, thu hẹp, di chuyển: 01 bản chụp.

Trình tự, thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp thực hiện như thủ tục thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ theo quy định tại Điều ...Nghị định này. 

2. Chuyển quyền sở hữu

Doanh nghiệp nhận chuyển quyền sở hữu kho CFS ngoài việc đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 29 Nghị định này gửi Tổng cục Hải quan hồ sơ theo quy định tại Điều 31 Nghị định này. Tổng cục Hải quan ra quyết định thành lập, chuyển quyền sở hữu kho CFS, đồng thời chấm dứt hiệu lực của quyết định thành lập đối với chủ kho cũ. 

Điều 20.  Chấm dứt hoạt động 

1. Cục Hải quan tỉnh, thành phố có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động do không đáp ứng các điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan và các điều kiện thành lập theo quy định tại Điều 29 Nghị định này; hoặc chấm dứt hoạt động của chủ kho cũ trong trường hợp chuyển quyền sở hữu kho CFS;

2. Doanh nghiệp có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động;

3. Quá thời hạn 06 tháng kể từ khi có quyết định thành lập nhưng doanh nghiệp không đưa vào hoạt động mà không có lý do chính đáng;

4. Trong 01 năm doanh nghiệp 03 lần vi phạm hành chính về quản lý địa điểm thu gom hàng lẻ, bị xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với mức phạt cho mỗi làn vượt thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan.

Mục 5
KHO XĂNG DẦU

Điều 21.  Điều kiện thành lập
1. Là thương nhân được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ.

2. Kho xăng dầu có dung tích tối thiểu mười lăm nghìn mét khối (15.000 m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

3. Thương nhân sử dụng kho phải có hệ thống sổ sách kế toán được ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước theo dõi, quản lý hàng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong kho và kết nối trực tiếp giữ liệu xăng dầu nhập khẩu, xuất khẩu bơm vào kho và ngược lại với cơ quan hải quan quản lý kho xăng dầu. Kho xăng dầu phải được lắp đặt hệ thống camera giám sát đáp ứng tiêu chuẩn giám sát xăng dầu nhập, xuất, tồn kho của cơ quan hải quan.

Điều 22.  Hồ sơ thành lập

1. Đơn đề nghị thành lập theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;

2. Sơ đồ thiết kế khu vực kho, thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài, vị trí các kho, bồn, bể chứa: 01 bản chụp;

3. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng kho: 01 bản chụp.

Điều 23.  Thủ tục thành lập

1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định tại Điều ... Nghị định này gửi Tổng cục Hải quan;

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ, thực tế kho, đáp ứng điều kiện thành lập theo quy định tại Điều ... Nghị định này.
3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra đối chiếu hồ sơ, thực tế kho, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định thành lập kho hoặc có văn bản trả lời doanh nghiệp nếu chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.

Điều 24.  Mở rộng, thu hẹp diện tích, di chuyển, chuyển quyền sở hữu
1. Hồ sơ gồm:
a) Công văn đề nghị mở rộng, thu hẹp, di chuyển: 01 bản chính;

b) Sơ đồ kho, bãi khu vực mở rộng, thu hẹp: 01 bản chụp;

c) Giấy tờ về quyền sử dụng kho khi mở rộng: 01 bản chụp;

d) Giấy tờ, hợp đồng liên quan đến chuyển quyền sở hữu.

2. Trình tự, thủ tục mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu thực hiện như thủ tục thành lập kho xăng dầu theo quy định tại Điều ... và Điều ... Nghị định này. 

Điều 25. Quản lý hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu, tạm nhập đưa vào kho xăng dầu, xăng dầu xuất khẩu, tái xuất lên phương tiện để xuất khẩu, tái xuất
1. Trách nhiệm của người khai hải quan

a) Thực hiện khai báo tờ khai hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định.

b) Trước khi bơm có văn bản thông báo cơ quan Hải quan về địa điểm, thời gian bơm xăng dầu vào kho.

c) Chia sẽ dữ liệu xăng dầu nhập khẩu, tạm nhập bơm vào kho, xăng dầu bơm từ kho lên phương tiện vận chuyển để xuất khẩu, tái xuất với cơ quan hải quan.

2. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan quản lý kho xăng dầu:

a) Kiểm tra điều kiện thương nhân phép được bơm xăng dầu theo quy định;

b) Thực hiện công tác giám sát việc bơm xăng dầu;

c) Khai thác dữ liệu xăng dầu nhập khẩu, tạm nhập bơm vào kho, xăng dầu bơm từ kho lên phương tiện vận chuyển để xuất khẩu, tái xuất do doanh nghiệp chia sẻ để phân tích, kiểm tra để có biện pháp giám sát phù hợp và xử lý vi phạm (nếu có).

Mục 6
KHO HÀNG KHÔNG KÉO DÀI

Điều 26.  Điều kiện thành lập
1. Kho hàng không kéo dài được thành lập tại địa bàn nơi có các khu vực sau đây:

a) Khu vực lân cận cảng hàng không dân dụng quốc tế;

b) Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất.

Các khu vực trên cách cảng hàng không dân dụng quốc tế không quá 50km.

2. Có diện tích tối thiểu 2.000 m2 (bao gồm nhà kho, bãi và các công trình phụ trợ); 

3. Chủ kho là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có hệ thống kho, bãi lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong khu vực cảng hàng không quốc tế cách khu vực thành lập kho hàng không kéo dài không quá 50km;

4. Đảm bảo điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan như trụ sở làm việc, nơi kiểm tra hàng hoá, nơi lắp đặt trang thiết bị (máy soi, cân điện tử…), kho chứa tang vật vi phạm;

5. Kho, bãi được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng hệ thống tường rào cứng kiên cố; có khu vực chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu riêng biệt; 

6. Chủ kho phải có hệ thống sổ sách kế toán, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hàng hoá nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong kho. Kho phải được lắp đặt hệ thống camera giám sát đáp ứng tiêu chuẩn giám sát hàng hoá nhập, xuất, tồn kho của cơ quan hải quan.

Điều 27. Hồ sơ thành lập
1. Đơn đề nghị thành lập theo mẫu ban hành kèm Nghị định này: 01 bản chính;

2. Văn bản chấp thuận thành lập kho hàng không kéo dài của Bộ Giao thông vận tải: 01 bản chính;

3. Văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng kho hàng không kéo dài của UBND tỉnh, thành phố: 01 bản chính;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh kho bãi: 01 bản chụp;

5. Chứng từ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp: 01 bản chụp.

Điều 28.  Trình tự thành lập, mở rộng, thu hẹp diện tích, di chuyển, chuyển quyền sở hữu
 Việc thành lập, mở rộng, thu hẹp, chuyển quyền sở hữu hoặc đổi tên chủ sở hữu kho hàng không kéo dài thực hiện tương tự như đối với địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa quy định tại Điều … Nghị định này.
Chương III
ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC, TẬP KẾT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN
Mục 1
ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CẢNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA ĐƯỢC THÀNH LẬP TRONG NỘI ĐỊA (CẢNG CẠN)
Điều 29.  Điều kiện thành lập 
1. 1. Đã được quy hoạch trong hệ thống cảng cạn do Thủ tướng Chính phủ công bố; 

2. Phải có diện tích tối thiểu từ 5ha trở lên;

3. Đảm bảo điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan như trụ sở làm việc, nơi kiểm tra hàng hoá, nơi lắp đặt trang thiết bị phục vụ việc kiểm tra, giám sát hải quan, kho chứa tang vật vi phạm;

4. Kho, bãi phải có hàng rào cứng kiên cố đảm bảo ngăn cách với khu vực xung quanh, được trang bị hệ thống camera, cân điện tử, các thiết bị khác để phục vụ thông quan hàng hoá. Hàng hoá ra vào kho, bãi phải được quản lý bằng Hệ thống máy tính và được kết nối với cơ quan hải quan.

Điều 30.  Trình tự, thủ tục hồ sơ thành lập:

1. Sau khi được Bộ Giao thông vận tải công bố mở cảng cạn theo quy định, chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Tổng cục Hải quan. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị thành lập (theo mẫu kèm theo Nghị định): 01 bản chính;

b) Văn bản được Bộ Giao thông vận tải công bố mở cảng cạn: 01 bản sao có chứng thực;

c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh kho bãi: 01 bản chụp.

d) Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất (Bản sao có chứng thực);
đ) Hồ sơ hoàn công công trình: 01 bản sao có chứng thực;
e) Quy chế hoạt động của địa điểm;

f) Sơ đồ thiết kế khu vực kho, bãi thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài, vị trí các kho hàng, nơi tập kết hàng xuất khẩu, nơi tập kết hàng nhập khẩu, nơi tập kết xe container, nơi kiểm tra thực tế, hệ thống phòng chống cháy, nổ, bảo vệ, văn phòng kho và nơi làm việc của hải quan;

2. Tổng cục Hải quan tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, các nhân hoàn thiện hồ sơ.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này, Tổng cục Hải quan thực hiện:

a) Kiểm tra hồ sơ;

b) Khảo sát thực tế kho, bãi;

c) Đánh giá việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế kho, bãi và đánh giá việc đáp ứng các điều kiện, Tổng cục Hải quan đề xuất ý kiến, báo cáo kèm hồ sơ gửi Bộ Tài chính. Trường hợp không đủ điều kiện thành lập thì Tổng cục Hải quan có văn bản trả lời doanh nghiệp.

d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kèm hồ sơ, Bộ Tài chính quyết định thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa.

Điều 31.  Chấm dứt hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa.

1. Các trường hợp chấm dứt hoạt động nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Cục Hải quan nơi quản lý địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động do không đáp ứng các điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan và các điều kiện thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Doanh nghiệp có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động;

c) Quá thời hạn 06 tháng kể từ khi có quyết định thành lập nhưng doanh nghiệp không đưa vào hoạt động, trừ trường hợp có lý do chính đáng;

d) Trong 01 năm doanh nghiệp 03 lần vi phạm hành chính về hải quan có liên quan đến việc quản lý, giám sát hàng hóa tại địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, bị xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với mức phạt cho mỗi lần vượt thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan.

2. Tổng cục Hải quan kiểm tra, trình Bộ Tài chính quyết định chấm dứt hoạt động đối với địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn trên cơ sở không đáp ứng một trong các điều kiện tại điểm a Khoản 3 Điều này.

Điều 32.  Mở rộng, thu hẹp diện tích hoặc di chuyển từ địa điểm

1. Hồ sơ gồm:

a) Công văn đề nghị mở rộng, thu hẹp, di chuyển: 01 bản chính;

b) Sơ đồ kho, bãi khu vực di chuyển, mở rộng, thu hẹp: 01 bản chụp;

c) Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho, bãi di chuyển, mở rộng: 01 bản chụp.

Trình tự, thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp thực hiện như thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn quy định tại Điều 44 Nghị định này. Riêng việc mở rộng, thu hẹp diện tích của địa điểm do Tổng cục Hải quan quyết định.

2. Trường hợp chuyển quyền sở hữu của địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn do thay đổi tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được Bộ Tài chính quyết định thành lập, Cục Hải quan nơi quản lý địa điểm có văn bản báo cáo để Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Tài chính xem xét ra quyết định chấm dứt hoạt động của địa điểm theo quyết định cũ, đồng thời ra quyết định thành lập, chuyển quyền sở hữu địa điểm nếu chủ địa điểm mới đáp ứng quy định tại Điều 41 Nghị định này.

Mục 2
ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA GIÁM SÁT HÀNG HÓA TẬP TRUNG

Điều 33. Điều kiện thành lập

Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa tập trung do cơ quan hải quan đầu tư xây dựng hoặc do doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Vị trí gắn liền với trụ sở Chi cục Hải quan (nếu là địa điểm kiểm tra của 01 Chi cục Hải quan); cách trụ sở Chi cục Hải quan quản lý không quá 20 km (nếu là địa điểm dùng chung cho nhiều Chi cục Hải quan); 

2. Về địa điểm:

a) Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung ở các khu vực cửa khẩu, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu;
b) Địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh, bưu kiện nằm trong khu vực được quy hoạch do cấp thẩm quyền phê duyệt;

c) Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới nằm trong khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu vực cửa khẩu (cách chi cục Hải quan quản lý không quá 20km);

3. Về diện tích: có diện tích tối thiểu 5.000 m2. Địa điểm kiểm tra dùng chung cho nhiều Chi cục Hải quan phải có diện tích tối thiểu 10.000 m2; địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh có diện tích tối thiểu 2.000 m2.

4. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị:

a) Đảm bảo điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan như trụ sở làm việc, nơi kiểm tra hàng hoá, lắp đặt cân điện tử, kho chứa tang vật vi phạm;

b) Kho, bãi phải có hàng rào cứng kiên cố đảm bảo ngăn cách với khu vực xung quanh, được trang bị camera giám sát;

c) Hàng hóa ra vào kho, bãi phải được quản lý bằng hệ thống máy tính và được kết nối với cơ quan hải quan.

Điều 34.  Hồ sơ thành lập

1. Trường hợp địa điểm kiểm tra tập trung do cơ quan hải quan làm chủ đầu tư:
a) Được quy hoạch của Bộ Tài chính.
b) Đơn đề nghị thành lập theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 01 bản chụp.
d) Hồ sơ dự án được phê duyệt: 01 bản chụp.
2. Trường hợp địa điểm kiểm tra tập trung do doanh nghiệp kinh doanh làm chủ đầu tư:

a) Đơn đề nghị thành lập (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này): 01 bản chính;

b) Chứng từ chứng minh quyền sử dụng đất: 01 bản sao;

c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh kho bãi: 01 bản chụp;
d) Quy chế hoạt động của địa điểm: 01 bản chính;

đ) Sơ đồ thiết kế khu vực kho, bãi thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài, vị trí các kho hàng, nơi tập kết hàng xuất khẩu, nơi tập kết hàng nhập khẩu, nơi tập kết xe container, nơi kiểm tra thực tế, hệ thống phòng chống cháy, nổ, bảo vệ, văn phòng kho và nơi làm việc của hải quan: 01 bản sao.

e) Hồ sơ hoàn công công trình: 1 bản sao;
f) Văn bản quy hoạch:

f.1) Đối với địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh: Văn bản chấp thuận được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong đó có bao gồm địa điểm; hoặc văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về địa điểm nằm trong quy hoạch: 01 bản sao;

f.2) Đối với địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng bưu gửi: Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép bưu chính hoặc thông báo hoạt động bưu chính do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về bưu chính: 01 bản sao.

f.3)  Đối với địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới: Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: 01 bản sao.

f.4) Đối với địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu: Giấy chứng nhận đầu tư  hoặc văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố nơi đặt địa điểm làm thủ tục hải quan: 01 bản chính;

Điều 35.  Trình tự thành lập

1. Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị thành lập đến Tổng cục Hải quan. 

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Hải quan hoặc giao Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện:

a) Kiểm tra hồ sơ; 

b) Khảo sát thực tế kho, bãi; 

c) Đánh giá việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 47 Nghị định này.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kèm hồ sơ, Tổng cục Hải quan kiểm tra, ban hành quyết định thành lập địa điểm kiểm tra tập trung; trường hợp không đủ điều kiện thành lập thì có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Điều 36.  Chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa tập trung

1. Các trường hợp chấm dứt hoạt động:

a) Cục Hải quan có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động do không đáp ứng các điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan và các điều kiện thành lập theo quy định tại Điều 47 Nghị định này;

b) Doanh nghiệp có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động;

c) Quá thời hạn 06 tháng kể từ khi có quyết định thành lập nhưng doanh nghiệp không đưa vào hoạt động, trừ trường hợp có lý do chính đáng;

d) Trong 01 năm doanh nghiệp 03 lần vi phạm hành chính về hải quan có liên quan đến việc quản lý, giám sát hàng hóa tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa tập trung, bị xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với mức phạt cho mỗi lần vượt thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan.

2. Tổng cục Hải quan quyết định chấm dứt hoạt động đối với địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa tập trung trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Cục Hải quan hoặc văn bản đề nghị của doanh nghiệp.

Điều 37.  Mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu

1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng, thu hẹp diện tích, chuyển quyền sở hữu hoặc di chuyển địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa tập trung, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 47 Nghị định này thì lập hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan, hồ sơ gồm:

a) Công văn đề nghị mở rộng, thu hẹp, di chuyển: 01 bản chính;

b) Sơ đồ kho, bãi khu vực mở rộng, thu hẹp, di chuyển: 01 bản chụp;

c) Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho, bãi mở rộng, thu hẹp, di chuyển: 01 bản chụp.

Trình tự, thủ tục mở rộng, thu hẹp, di chuyển thực hiện như thủ tục thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa tập trung quy định tại Điều ... Nghị định này. 
2. Trường hợp chuyển quyền sở hữu của địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa tập trung đã được Tổng cục Hải quan quyết định thành lập do thay đổi tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nhận quyền sở hữu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều .... Nghị định này gửi Tổng cục Hải quan hồ sơ theo quy định tại Điều ... Nghị định này. 

Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động của địa điểm theo quyết định cũ, đồng thời ra quyết định thành lập, chuyển quyền sở hữu địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. 


Mục 3

ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG HÓA TẠI CHÂN CÔNG TRÌNH HOẶC CƠ SỞ SẢN XUẤT, NHÀ MÁY

Điều 38.  Điều kiện thành lập

1. Vị trí gắn liền với công trình, cơ sở sản xuất, nhà máy;

2. Đảm bảo điều kiện cho cơ quan hải quan trong việc kiểm tra thực tế hàng hóa;

3. Kho, bãi phải đảm bảo ngăn cách với khu vực xung quanh.

Điều 39. Trình tự thành lập

1. Doanh nghiệp có văn bản đề nghị công nhận địa điểm kiểm tra hàng hoá tại chân công trình, cơ sở sản xuất, nhà máy, kèm sơ đồ thiết kế khu vực kiểm tra hàng hóa gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có công trình, cơ sở sản xuất, nhà máy;

2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện: kiểm tra hồ sơ, khảo sát thực tế kho, bãi và ra quyết định công nhận; Quyết định công nhận có giá trị hiệu lực trong thời hạn 02 năm kể từ ngày ban hành; hết thời hạn này, nếu doanh nghiệp có văn bản đề nghị gia hạn thì Cục Hải quan tỉnh thành phố kiểm tra, xem xét gia hạn thời hạn hiệu lực của quyết định, thời gian gia hạn không quá 02 năm kể từ ngày ban hành quyết định gia hạn.

 Trường hợp địa điểm đề nghị công nhận không đáp ứng yêu cầu kiểm tra hải quan thì có văn bản trả lời doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng, phương tiện phục vụ việc kiểm tra tại chân công trình, nơi sản xuất và chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, thi công, lắp đặt sau khi đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan.

4. Sau khi hoàn thành việc thi công, lắp đặt hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy không còn nhu cầu đề nghị cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, khẩu nhập tại các địa điểm này, doanh nghiệp phải có văn bản đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố chấm dứt hoạt động của các địa điểm này.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 40. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016.

2. Bãi bỏ các quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính trước đây trái với văn bản này.
Điều 41. Trách nhiệm thi hành Nghị định

1. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao tại Nghị định.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch Nước;

- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án Nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia;

- VPCP: BTCN, các PCN, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; 

- Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);

- Website Chính phủ, Công báo;

- Lưu: Văn thư, BTC (10b). 
	TM.CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc


5

